
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 1

- Lớp: 2105CNTTNC1-1

- Giáo viên:

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0334862387Bến Tre17/12/1999ÁiCao Thị Khả1

0928170940TP. HCM07/11/2001ÂnTrần Nguyễn Hồng2

0379422548Đồng Nai24/09/2001BắcDương Việt3

0349779692Bình Thuận16/05/1998DanhNguyễn Thành4

0982392704Bình Phước21/02/2001ĐàoTrần Thị Xuân5

0379470775Đồng Nai23/09/2001DiệpPhạm Văn6

0869086114Bến Tre18/08/2001DungNguyễn Thị Phương7

0333063922Đồng Nai01/03/2001DươngĐặng Hải8

0383253190Vĩnh Long09/08/2000DươngPhan Thùy9

0968302757Bình Phước21/09/2001DuyênPhạm Thị Mỹ10

0703930898Đăk Lăk05/04/2001HiệpHồ Thị Ngọc11

0326586346Bình Định02/08/2001HuyVõ Thành12

0945008938Long An07/06/2001HuyềnNguyễn Thị Thúy13

0399247074Đăk Lăk11/04/1999KhươngNguyễn Ngọc14

1798973776Đăk Lăk05/11/2001MaiLê Ngọc15

0339678264Tiền Giang26/02/2001NgânBùi Thị Mỹ16

0941252624Bình Thuận18/09/2000NhiTrần Cẩm17

0937569605Lâm Đồng08/04/2001NhungTrần Thị Ánh18

0865143017Đồng Nai21/07/2001OanhNguyễn Ngọc19

0923003318Đồng Nai20/08/2000QuỳnhBùi Ngọc Như20

0869782369Bình Định18/10/2001QuỳnhNguyễn Châu Như21

0355123464Bạc Liêu13/08/2001TàiLữ Tấn22

0837730067Bình Định29/12/2001ThắngĐào Duy23

0328545013Đồng Nai01/04/2001ThoaThân Thị Kim24

0799930486TP. HCM21/03/2000ThơmTrương Kim25

0775062870Ninh Thuận02/07/1998ThốngNão Văn26

0949033346An Giang21/10/1996ThuLý Thị Cẩm27

0389811094Đồng Nai27/07/1999ThủyBùi Thu28

0358080453Bình Định24/07/1999ThủyLê Thị29

0945948576Lâm Đồng29/12/2001TiênNguyễn Thị Cẩm30

0372539813Phú Yên26/02/2001TiềnVõ Văn31

0384591217Bình Thuận15/08/2001TrâmNguyễn Thị Bích32
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Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0766356592TP. HCM01/09/1999TrânNguyễn Vương Thị Khánh33

353760871Bình Thuận21/02/2001TrinhĐinh Thị Mỹ34

0869609508Bình Phước19/11/2001TùngTrần Thanh35

0387587818Bình Định10/09/2001VĩNguyễn Hùng36

0366467603Bình Định16/11/2001ViệtDương Quốc37

367174650Nghệ An24/11/2001VyTrần Thị Khánh38

0839599837An Giang05/09/2001XuânTrần Thị Lệ39

Tổng cộng: 39

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 3 tháng 8 năm 2021.
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